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8. Mục tiêu học phần

8.1 Mục tiêu kiến thức

- Giải thích đ​ược thành phần cấu tạo, hoạt động sống  của tế bào Eukaryote, quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể sống.

8.2 Mục tiêu thái độ

- Nhận biết vai trò của quá trình phân chia đối với đời sống của tế bào.

- Nhận biết được tầm quan trọng của quá trình trao đổi chất và năng lượng đối với cơ thể sống.
8. 3 Mục tiêu kỹ năng

- Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học để quan sát đ​ược các thành phần cấu trúc của tế bào. 

9. Mô tả học phần

      Trong học phần này sinh viên sẽ đ​ược học những kiến thức nâng cao về cấu trúc,thành phần hóa học,các hoạt động sống của tế bào và quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể sống. 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 4 ( 2.1.3 )/ 6
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện

11.2. Yêu cầu
Kết thúc học phần sinh viên phải giải thích được một số hoạt động sống của tế bào và các quá trình hình thành năng lượng ở cơ thể sinh vật.

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	BÀI 1. LỊCH SỬ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TẾ BÀO
1. Lịch sử nghiên cứu tế bào học
2. Phương pháp nghiên cứu tế bào học
2.1. Phương pháp kính hiển vi quang học (KHVQH) 
2.2. Phương pháp kính hiển vi điện tử (KHVĐT) 
2.3. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào
2.4. Phương pháp siêu ly tâm phân tách
2.5. Phương pháp nhiễu xạ tia X
2.6. Phương pháp dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu
2.7. Phương pháp hóa học tế bào
2.8. Tự chụp hình phóng xạ

	2

	2
	BÀI 2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
1. Các nguyên tố hoá học của cơ thể
2. Các phân tử của chất sống
2.1. Nước
2.1.1. Cấu tạo hóa học của phân tử nước
2.1.2. Các tính chất hóa lý của nước
2.1.3. Sự phân bố nước trong cơ thể
2.1.4. Nguồn gốc và các dạng tồn tại của nước trong cơ thể
2.1.5. Vai trò sinh học của nước
2.2. Các chất vô cơ
2.3. Các chất hữu cơ
2.3.1. Saccarit
2.3.2. Lipid
2.3.3. Protein
2.3.4. Acid nucleic
	6

	3
	BÀI 3. CẤU TẠO TẾ BÀO
1. Tế bào nhân sơ
1.1. Khái quát chung
1.2. Cấu tạo
1.2.1. Thành tế bào
1.2.2. Màng sinh chất
1.2.3. Bào tương
1.3. Bào tử và sự hình thành bào tử của vi khuẩn
2. Tế bào Eukaryot
2.1. Khái quát chung
2.2. Cấu tạo
2.2.1. Màng tế bào
2.2.2.Tế bào chất (Cytoplasma) 
2.2.3. Nhân tế bào (nucleus)

	  6

	4
	Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.BÀI 4. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO


1. Vận chuyển thấm
1.1. Vận chuyển thụ động khuyếch tán đơn thuần
1.2. Vận chuyển có trung gian
1.3. Vận chuyển chủ động qua màng
2. Sự vận chuyển các vật thể qua màng tế bào
2.1. Ẩm bào
2.2. Thực bào
2.3. Xuất bào

	2

	5
	BÀI 5. PHÂN CHIA TẾ BÀO
1. Phân đôi ở tế bào nhân sơ
2. Phân đôi ở tế bào nhân thực

2.1 Phân bào nguyên nhiễm

2.1.1. Kì trung gian
2.1.2. Kì phân chia
1.2. Ý nghĩa phân bào nguyên nhiễm
2.2 Phân bào giảm nhiễm
2.2.1. Diễn biến của quá trình phân chia
2.2.2 Ý nghĩa của phân bào giảm nhiễm

	4

	6
	BÀI 6. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT
1. Năng lượng sinh học
1.1.Vai trò của năng lượng trong cơ thể sống
1.2. Năng lượng tự do
1.3. Năng lượng hoạt hóa
2. Hợp chất giầu năng lượng
3. ATP tiền tệ năng lượng của cơ thể
4. Những điểm cơ bản của chuyển hóa vật chất và năng lượng
5. Năng lượng hoạt hóa và enzyme
5.1. Khái niệm
5.2. Tính chất
5.3. Cơ chế hoạt động của enzyme
5.4. Phân loại
5.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme
5.6. Đặc điểm cấu trúc của enzyme

	4

	7
	BÀI 7. KHẢ NĂNG KHAI THÁC VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT
1. Khai thác vật chất và năng lượng ở sinh vật tự dưỡng
1.1. Sinh vật quang tự dưỡng
1.2. Đơn vị quang hợp
1.3. Diễn biến quang hợp
1.2. Sinh vật hoá tự dưỡng
2. Khả năng khai thác vật chất và năng lượng ở sinh vật dị dưỡng

	4

	8
	BÀI 8. HÔ HẤP TẾ BÀO
1. Khái niệm
2. Hô hấp hiếu khí
2.1. Chuyển hóa hydrat cacbon
2.2. Chuyển hóa các thức ăn khác
2.2.1. Chuyển hóa protein
2.2.2. Chuyển hóa lipit
2.3. Những nguyên nhân gây rối loạn hô hấp tế bào
3. Hô hấp kị khí

	2


12.2 Thực hành:

	TT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Kính hiển vi quang học và sử dụng kính hiển vi để quan sát 1 số loại tế bào
	5

	2
	Bài 2: Quan sát một số bào quan và thể vùi trong tế bào
	5

	3
	Bài 3: Quan sát hình thể và nhân tế bào
	5

	4
	Bài 4 Phân chia tế bào
	5

	5
	Bài 5: Trao đổi chất qua màng tế bào
	5

	6
	Bài 6: Quan sát một số loại giao tử và bộ NST người
	5


13. Ph​ương pháp giảng: thuyết trình + phát vấn + thảo luận nhóm.
14. Vật liệu giảng dạy: máy chiếu, tranh vẽ minh họa.

15. Đánh giá

  
-  Kiểm tra thư​ờng xuyên: 01 điểm ( tự luận)
-  Giữa kì : 01 điểm ( trung bình 6 bài thực hành)
     
- Thi hết học phần: 01 điểm ( tự luận)
16. Tài liệu học tập, tham khảo
    1. Bộ môn Sinh học,ĐHYDTN,2016, Bài giảng Sinh học đại cương.
    2. Bộ môn y sinh học di truyền, ĐHYHN, 2010, Sinh đại  cương, NXB y học.
    3. Bộ môn y sinh học di truyền, ĐHYHN, 2008, Các nguyên lý sinh học, NXB y học.

    4. Thực hành sinh học đại cương , ĐHYDTN, 2016

17. LỊCH HỌC

17.1 LỊCH LÝ THUYẾT

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	GV
	Tài liệu học tập
	Hình thức học

	1+2
	Các phương pháp nghiên cứu tế bào

Thành phần hóa học của tế bào
Cấu tạo tế bào
	6
	Hiền
	1,2,3
	Thuyết trình
phát vấn

	3+4
	Cấu tạo tế bào (tiếp)

Thảo luận: - màng tế bào
	6
	Duy anh
	1,2,3
	Thuyếttrình,phát vấn,thảo luận nhóm

	5+6
	Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
Phân chia tế bào
Kiểm tra
	6
	Giang
	1,2,3
	Thuyếttrình,phát vấn,thảo luận nhóm

	6+7
	 Phân chia tế bào (tiếp)

Năng lượng và sự trao đổi chất
	6
	Hoàng
	1.2,3
	Thuyết trình

phát vấn

	8+9
	Khả năng khai thác vật chất và năng lượng ở cơ thể sinh vật.

Hô hấp tế bào
	6
	Ngân
	1,2,3
	Thuyết trình

phát vấn,

	9+10
	Hô hấp tế bào ( tiếp)

Thảo luận: Sự chuyển hóa glucoza
ATP đồng tiền năng lượng của tế bào
	6
	Trang
	1,2,3
	Thuyếttrình,phát vấn,thảo luận nhóm


17.2 LỊCH THỰC HÀNH
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	GV
	TLHT
	Hình thức học

	1
	Kính hiển vi quang học và sử dụng kính hiển vi để quan sát 1 số loại tế bào
	5
	Hiền
	3
	Thuyết trình,

phát vấn ,chia nhóm

	2
	 Quan sát một số bào quan và thể vùi trong tế bào
	5
	Hoàng
	3
	Thuyết trình,

phát vấn, chia nhóm

	3
	Quan sát hình thể và nhân tế bào
	5
	Hiền
	3
	Thuyết trình,

phát vấn chia nhóm

	4
	Phân chia tế bào 
	5
	Ngân
	3
	Thuyết trình,

phát vấn, chia nhóm

	5
	Trao đổi chất qua màng tế bào
	5
	Ngân
	3
	Thuyết trình,

phát vấn, chia nhóm

	6
	Quan sát một số loại giao tử và bộ NST người
	5
	Hiền
	3
	Thuyết trình,

phát vấn chia nhóm


1

